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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng.
Câu 1. Lục địa Ô-xtrây-li-a nổi tiếng thế giới vì sự độc đáo:
A. Các loài thú có túi




C. Nhiều loài thú quí hiểm
B. Rất nhiều loài bạch đàn



D. Nhiều loài bò sát
Câu 2: Nhiều nước ở Trung và Nam Mĩ chỉ trồng một vài loại cây  công nghiệp và ăn quả do:
A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi 


C. Lệ thuộc vào tư bản nước ngoài

B. Thiếu lực lượng lao động         


D. Sự lạc hậu về khoa học- kĩ thuật

Câu 3: Hoạt động chủ yếu của con người ở Châu Nam Cực là: 
A. Đánh bắt cá và chăn nuôi tuần lộc
 
C. Nghiên cứu khoa học

B. Khai thác khoáng sản 



D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 4:  Phía Tây châu Âu có khí hậu ẩm, mưa nhiều hơn phía Đông vì:
A. Phía tây có dòng biển nóng Bắc Đại Tây dương chảy ven bờ.
B. Gió Tây ôn đới thường xuyên mang hơi ẩm vào đất liền.

C. Bờ biển bị cắt xẻ mạnh, ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 5: Các đảo và quần đảo của Châu Đại Dương  được gọi là “ thiên đường xanh” vì: 

A. Xung quanh đều là biển xanh 


B. Có các rạn san hô dưới biển
C. Có nhiều dừa xanh ven đảo

D. Có rừng xích đạo, rừng mưa nhiệt đới, rừng dừa ven các đảo

Câu 6: Các ngành công nghiệp truyền thống của Đông bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút vì:
A. Khoa học công nghệ rất phát triển 
C. Bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường

B. Khủng hoảng kinh tế liên tiếp 

D.  Có nhiều sản phẩm công nghiệp mới

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Câu 1( 3 điểm) : Em hãy trình bày đặc điểm vị trí địa lý và địa hình của Châu Âu.
Câu 2 ( 2,5 điểm)
a)  Em hãy giải thích tại sao Châu Nam Cực được gọi là “ cực lạnh” của thế giới? 
b)  Dựa vào sự hiểu biết của mình, em hãy cho biết:
Sự tan băng ở Châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng tới đời sống của con người trên Trái đất như thế nào? Liên hệ ở Việt Nam.
Câu 3 ( 1,5 điểm ) : Dựa vào bảng số liệu sau đây, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số của một số quốc gia ở Châu Đại Dương ( Năm 2001).
	Tên nước
	Dân số ( triệu người)

	Pa-pua Niu Ghi-nê
	5

	Ô-xtrây-li-a
	19,4

	Va-nu-a-tu
	0,2

	Niu Di-len
	3,9
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Mỗi câu đúng được  0,5 điểm. Với câu có nhiều đáp án , GV chỉ cho điểm khi học sinh trả lời đúng  tất các đáp án.

	1. A,B
	2. C
	3. C
	4. D
	5. D
	6.B,C


II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đặc điểm về vị trí địa lý và địa hình Châu Âu:
	3 điểm

	
	· Vị trí địa lý:

+ là một bộ phận của lục địa Á- Âu

+ S: 10 triệu km2 . Nằm từ  vĩ độ : 36oB- 71oB

+ Giới hạn: phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía tây giáp Đại Tây Dương, phía nam giáp Địa Trung Hải, phía đông ngăn cách với Châu Á bằng dãy U-ran.

+ Đường bở biển bị cắt xẻ mạnh tạo nhiều vũng vịnh, biển ăn sâu vào đất liền

· Địa hình: chia 3 khu vực
+ đồng bằng : chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ T- Đ

+ núi già: nằm ở phía bắc và trung tâm, đỉnh tròn, thấp, sườn thoải

+ núi trẻ: nằm ở phía nam, đỉnh nhọn, thung lũng sâu
	0,25đ

0,25đ

0.5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0.5đ

	2
	
	2,5 điểm

	
	a. Châu Nam Cực được gọi là “ cực lạnh” của thế giới do:

· Vị trí địa lý: nằm từ vòng cực nam đến cực nam nên góc chiếu sáng của mặt trời nhỏ, mùa đông kéo dài, mùa hạ ngắn ngủi.

· Khí hậu rất khắc nghiệt

+ nhiệt độ: luôn dưới 0oC ( năm 1967  nhiệt độ thấp  nhất đo được là – 94,5oC )

+ Lượng mưa trung bình năm thấp , chủ yếu dưới dạng tuyết rơi.

· Toàn bộ lục địa bị băng tuyết bao phủ.
	0.5 đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	
	b. Băng ở Nam Cực tan chảy sẽ làm cho mực nước biển dâng cao, diện tích các lục địa bị thu hẹp lại, nhiều đảo bị nhấn chìm, các núi băng trôi gây nguy hiểm cho tàu bè qua lại trên biển…

Liên hệ Việt Nam 
	0,25 đ
0,25đ

	3
	Vẽ biểu đồ
	1,5 điểm

	
	-Học sinh vẽ đúng biểu đồ, tỉ lệ hợp lý

-Sạch, đẹp
	1 đ

0,5 đ
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I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Đánh giá sự tiếp thu của học sinh về :
· Đặc điểm tự nhiên và dân cư- xã hội của các châu lục: Châu Đại Dương, Châu Nam Cực, Châu Âu.

· Vân dụng kiến thức đã học để giải thích  các đặc điểm về địa hình, khí hậu, sinh vật của các châu lục.  Liên hệ với những vấn đề thực tế.

2.Kĩ năng: 

· Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số của một số quốc gia ở Châu Đại Dương.

· Rèn kĩ năng trình bày bài, giải thích các đặc điểm tự nhiên...
3.Thái độ

· Nghiêm túc trong khi làm bài

· Ý thức tự giác, chủ động trong học tập

II. MA TRẬN ĐỀ.

	Các nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Biết
( 50%)
	Hiểu
(30%)
	Vận dụng
(15%)
	Vận dụng cao
(5%)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Châu Mĩ
	1 câu

0,5 đ
	
	1 câu

0,5 đ
	
	
	
	
	
	2 câu

1đ

	2.Châu Nam Cực- Châu lục lạnh nhất Thế giới
	1 câu

0,5đ
	
	 
	½ câu

2 điểm
	
	
	
	½  câu

0,5đ
	2 câu

3đ

	3. Thiên nhiên Châu Đại Dương
	2 câu

1 đ
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu

1 đ

	4.  Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương
	
	
	
	
	
	1 câu

1,5đ
	
	
	1 câu

1,5đ

	5. Thiên nhiên Châu Âu
	
	1 câu

3 đ
	1 câu

0,5 đ
	
	
	
	
	
	2 câu

3,5 đ

	Tổng.
	5 điểm
	3 điểm
	1,5 điểm
	0.5 điểm
	10 điểm


Người ra đề 

Nhóm trưởng

Tổ trưởng
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Nguyễn Thị Thu Hà 

Lê Kim Oanh 
Cung Thị Lan Hương 

Vũ Thị Hải Yến

